Câu 1       Một gen có 1000 nuclêôtit loại Ađênin(A), 900 nuclêôtit loại Guanin(G); trong đó có 700 nuclêôtit loại Ađênin trên mạch 2(A2) và 400 nuclêôtit loại Guanin trên mạch 1(G1). Phân tử này tổng hợp mARN đã cần môi trường cung cấp 2400 Ađênin.
      Xác định các loại nuclêôtit mà môi trường đã cung cấp cho quá trình tổng hợp mARN trên.

GiẢI: 

- Xác định được Nuclêôtit mỗi loại trên mỗi  mạch của Gen.

A2= T1 = 700,  A1= T2 = 1000- 700 = 300

G1 = X2 = 400, G2= X1 = 900- 400 = 500

- Xác định được mạch 2 là mạch khuôn để tổng hợp mARN.

Do mARN được TH theo NTBS nên số Adenin môi trường cc phải là bội số của Timin trên  mạch khuôn của gen 
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 Mạch 2 gen là mạch khuôn TH mARN(2400 chia hết cho 300, không chia hết 700)

- Xác định được số lần TH mARN: (2400: 300 = 8 lần TH)

- XĐ  được các loại nuclêôtit mà môi trường đã cung cấp cho quá trình tổng hợp mARN

U = A2 = 700 x 8 = 5600

X = G2 = 500x x8 = 4000

G= X2 = 400 x 8 = 3200

Câu 2. Ba tế bào kí hiệu A, B, C của cùng một cơ thể nguyên phân một số lần. Trong đó số lần nguyên phân của tế bào C nhiều gấp 2 lần số lần nguyên phân của tế bào B, số lần nguyên phân của tế bào B nhiều gấp 2 lần số lần nguyên phân của tế bào A. Tổng số tế bào con do ba tế bào A, B, C nguyên phân tạo ra là 276 với  2208 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

b. Hãy xác định số lần nguyên phân của ba tế bào A, B, C.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

2n = 
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 = 8

b. Gọi x là số lần nguyên phân của TB A( x nguyên dương)
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 Số lần nguyên phân của TB B là 2x, số lần nguyên phân của  TB C là 4x; và: 

Số TB con của TB A nguyên phân là 2x, Số TB con của TB B nguyên phân là 22x, Số TB con của TB C nguyên phân là 24x
Theo bài ra ta có phương trình:

               2x + 22x + 24x = 276

+ Nếu x = 1 thì 2x + 22x + 24x = 2 + 4 + 16 = 22 < 276
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 Loại

+ Nếu x = 2 thì 2x + 22x + 24x = 4 +16 + 256 = 276 
[image: image5.wmf]®

 x = 2 là nghiệm của phương trình

+ Nếu x 
[image: image6.wmf]³

 3 thì 2x + 22x + 24x 
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23 + 26 + 212 > 276 
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Loại

Vậy số lần nguyên phân của TB A là 2 lần, TB B là 4 lần,  TB C là 8 lần 

Câu 3

a) Nêu các điều kiện cần có để khi lai hai bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng sẽ thu được đời con F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 9 : 3 : 3 : 1?


b) Ở lúa, cây thân cao, hạt chín sớm trội so với cây thân thấp, hạt chín muộn. Trong một phép lai giữa hai cây P, người ta thu được F1 như sau: 89 cây cao, chín sớm : 90 cây cao, chín muộn : 30 cây thấp, chín sớm : 29 cây thấp, chín muộn. Hãy biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của P.
Giải: Để đời con có tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 thì P phải có các điều kiện:

- Bố và mẹ phải dị hợp tử về 2 cặp gen.

- Tính trạng trội phải trội hoàn toàn.

- Số lượng đời con thu được phải đủ lớn.

- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống ngang nhau.

b. - Quy ước gen: Thân cao: A; thân thấp: a; 

                          Chín sớm: B; chín muộn: b.

- Xét cặp tính trạng chiều cao cây ta có:

Cao/thấp = 3 : 1 => P: Aa x Aa

- Xét cặp tính trạng thời gian chín, ta có:

Chín sớm/chín muộn = 1 : 1 => P: Bb x bb

- Tổ hợp 2 cặp tính trạng, ta có:

P: AaBb (cây cao, chín sớm) x Aabb (cây cao, chín muộn).

Câu 4: Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của một loài cùng nguyên phân với một số đợt bằng nhau tạo ra tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1. Các tế bào mới này đều giảm phân cho 160 tinh trùng và trứng. Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST trong các trứng là 576 NST. Tỉ lệ số trứng được thụ tinh chiếm 6,25% tổng số trứng được tạo thành.


a) Xác định số tinh bào bậc 1 và số noãn bào bậc 1.


b) Xác định bộ NST 2n của loài.


c) Xác định số hợp tử được tạo thành.

a. - Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực và của tế bào sinh dục cái => Số tinh bào bậc 1 = số noãn bào bậc 1 = 2x.

- Số tinh trùng được tạo ra là 4.2x và số trứng được tạo ra là 2x.

- Theo bài ra ta có: 4.2x + 2x = 160 => 2x = 32.

- Vậy số tinh bào bậc 1 = số noãn bào bậc 1 = 32.

b. - Số tinh trùng được tạo ra là 4.32 = 128 => số NST trong các tinh trùng là 128.n.

- Số trứng được tạo ra là 32 => số NST trong các trứng là 32.n.

- Theo bài ra ta có: 128.n = 32.n + 576 => n = 6 => 2n = 12.

c. - Theo bài ra số trứng được thụ tinh là: 6,25%.32 = 2 trứng.

- Số hợp tử tạo thành = số trứng được thụ tinh = 2.

Câu 5: Gen B dài 0.408 micromet và có tỉ lệ A : G = 5 : 7. Gen đột biến b ít hơn gen B một liên kết hidro nhưng chiều dài không thay đổi.


a) Đột biến này liên quan đến bao nhiêu cặp nucleotit và thuộc dạng nào của đột biến gen?


b) Số lượng nucleotit từng loại có trong gen B và gen b là bao nhiêu?

Giải.

a. - Theo bài ra gen đột biến ít hơn gen B 1 liên kết hidro nhưng 2 gen có chiều dài không đổi, chứng tỏ đột biến này liên quan đến 1 cặp nu, đây là dạng đột biến thay thế cặp G - X bằng cặp A - T.

- Gen B có L = 4080A0 => N = 2400 nu

- Theo đề ra: A : G = 5 : 7 => A = (5/7).G                      (1)

- Theo công thức: 2A + 2G = N => 2A + 2G = 2400, thay (1) vào ta có: 2.(5/7).G + 2G = 2400 => G = X = 700 (nu).

=> A = T = 500 (nu)

- Gen b: Số nu từng loại sẽ là:

A = T = 500 + 1 = 501 (nu)

G = X = 700 - 1 = 699 (nu)

Câu 6
Một gen dài 0,51 (Micromet), có A=600 Nucleôtit.

a) Hãy tính số Nu mỗi loại của gen?

b) Số lượng chu kỳ xoắn của gen đó?

Đổi 0,51
- Áp dụng công thức: 
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=> Số lượng Nu của gen là: N=
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Hay A + T + G + X=3000

Theo đề bài ta có: A=T=600 (Nu) => G=X=
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3000

 - 600 = 900 (Nu)

Biết một chu kỳ xoắn gồm 10 cặp Nu hay 20 Nu.

· Số chu kỳ xoắn của gen là: 3000:20=150.

Câu 7: 
Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ cái 2n = 44 NST.Sau một số lần nguyên phân liên tiếp môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 11220 NST.Các tế bào con này tạo ra trở thành tế bào sinh trứng, giảm phân cho các trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% ,của tinh trùng là 6,25%.Mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo ra 1 hợp tử.

a.Xác định số lượng hợp tử hình thành

b.Tính số lượng tế bào sinh trứng và số lượng tế bào tinh trùng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.

- gọi x là số lần nguyên phân

- 2x số tế bào con tạo ra sau nguyên phân

- bộ nhiễm sắc thể của loài 2n

- Số NST môi trường cung cấp nguyên liệu cho nguyên phân là

        (2x-1).2n = 11220
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  ( 2x-1).44 = 11220
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  2x-1 = 255
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  2x = 256
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  x = 8

-Số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là 2x = 256

- Theo đề bài các tế bào con trở thành tế bào sinh trứng nên:
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 số trứng tạo ra = số tế bào sinh trứng =256

-vì hiệu xuất thụ tinh của trứng là 25% nên số trứng đã được thụ tinh là : 256.25/100 = 64 ( trứng)

- Theo đề bài mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo ra 1 hợp tử nên: 

Số hợp tử = số trứng đã thụ tinh = số tinh trùng thụ tinh = 64

-Số lượng tế bào sinh trứng =số trứng tạo ra = 256

-Vì hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25% nên số tinh trùng là 64. 100/6,25=1024

-số lượng tế bào sinh tinh trùng là 1024 : 4 = 256
Câu 8
Khi cho lai 2 thứ lúa chín muộn và chín sớm với nhau người ta thu được toàn lúa chín sớm. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được 256 cây lúa chín muộn và 769 cây lúa chín sớm.

a. Giải thích kết quả trên. Viết sơ đồ lai từ P ( F2.

b. Cho cây lúa F1 giao phấn với một cây lúa khác ở đời sau thu được tỉ lệ 50% chín muộn : 50% chín sớm. Hãy xác định kiểu gen của cây lúa đem lai với cây F1. 

a. - Phép lai 1 cặp tính trạng

· F1 toàn chín sớm

· F2:  Chín sớm : chín muộn =   
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( F2 có 4 tổ hợp giao tử = 2 giao tử ♀ x 2 giao tử ♂

( F1 dị hợp 1 cặp gen 

( P thuần chủng 1 cặp gen, chín sớm là trội hoàn toàn so với chín muộn

· Qui ước gen:    A: chín sớm,  a: chín muộn

(  Kiểu gen của P:  chín muộn (aa) , chín sớm (AA)

· Sơ đồ lai:

  P :             aa  ( chín muộn)           x           AA ( chín sớm)

  GP :              a                                   ;              A

 F1 :                                100%  Aa (chín sớm)

F1 x F1 :    Aa (chín sớm)   x       Aa (chín sớm)

  GF1 :            
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 F2 :                                  

Kiểu gen : 
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Kiểu hình : 
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b. Cho lúa chín sớm F1 lai với cây lúa khác.

· Lúa chín sớm F1 có kiểu gen Aa cho 2 loại giao tử: 
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Thế hệ con có tỉ lệ  chín muộn là 
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( cây lúa khác phải cho 1 loại giao tử a 

( cây lúa khác có kiểu gen aa (chín muộn)

· Sơ đồ lai :

                  P :      Aa (chín sớm)    x       aa (chín muộn)

                  G :           
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                   F :      50% Aa ( chín sớm) : 50% aa (chín muộn)

Câu 9:

      Lai hai ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh dài và thân xám, cánh ngắn , F​1 thu được toàn ruồi thân xám, cánh dài. Cho ruồi F1 tạp giao ở F2 thu được 101 ruồi thân xám, cánh ngắn, 199 ruồi thân xám, cánh dài và 100 ruồi thân đen, cánh dài.

a. Xác định qui luật di truyền của phép lai?  

b. Viết sơ đồ lai từ P đến F2? 

Biết mỗi tính trạng do một gen quy định.

a. Xác định qui luật di truyền của phép lai 

+ Xác định trội lặn:

   Lai hai ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh ngắn  và thân đen, cánh dài, F​1 thu được toàn ruồi thân xám, cánh dài. Vậy tính trạng thân xám là tính trạng trội,  thân đen là tính trạng lặn, tính trạng cánh dài là tính trạng trội, cánh ngắn là tính trạng lặn.(theo quy luật phân li của Menđen)

+ Quy ước gen: 

            B: thân xám                b: thân đen

            V: cánh dài                 v: cánh ngắn

+ Xét tỉ lệ kiểu hình về tính trạng màu sắc thân ở F2:

  thân xám : thân đen = 3:1. Suy ra cả bố và mẹ đều có kiểu gen  Bb

     SĐL:          P:    Thân xám     x       Thân xám

                                        Bb           x               Bb

                           GP:      B ; b                          B ; b

                           F1  Tỉ lệ kiểu gen: 1BB : 2Bb : 1bb

                                 Tỉ lệ kiểu hình:   3 thân xám: 1 thân đen

+ Xét tỉ lệ kiểu hình về  tính trạng kích thước cánh ở F2
 cánh dài : cánh ngắn = 3:1. Suy ra cả bố và mẹ đều có kiểu gen  Vv

     SĐL:          P:    Cánh dài       x       Cánh ngắn

                                        Vv           x               Vv

                           GP:      V ; v                          V ; v

                           F1  Tỉ lệ kiểu gen: 1VV : 2Vv : 1vv

                                 Tỉ lệ kiểu hình:   3 cánh dài: 1 cánh ngắn

+ Xét sự di truyền đồng thời cả hai tính trạng: tỉ lệ KH F2
 + Nếu các gen quy định tính trạng phân li độc lập thì:

 (3 thân xám: 1 thân đen) (3 cánh dài: 1 cánh ngắn) = 9 thân xám, cánh dài: 3 thân xám,cánh ngắn: 3thân đen, cánh dài: 1 thân đen, cánh ngắn.

+ Nhưng tỉ lệ đề bài là 1thân xám, cánh ngắn:2 thân xám, cánh dài:1 thân đen, cánh dài. Vậy các gen không phân li độc lập mà di truyền liên kết.

 +F1 dị hợp hai cặp gen, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1:2:1, suy ra F1 có kiểu gen dị hợp tử chéo       Bv

                                                  bV

-> Vậy phép lai tuân theo qui luật di truyền liên kết 

b. Viết sơ đồ lai từ P đến F2.

Bố mẹ thuần chủng :

               thân xám, cánh ngắn kiểu gen   Bv/ Bv   ;  thân đen, cánh dài có kiểu gen bV/bV 
SĐ  -  P:          thân xám, cánh ngắn               x    thân đen, cánh dài      

                                                Bv                                     bV

                                                Bv                   x                bV

                       GP:                    Bv                                     bV


                    F1:                           Bv/ Bv( 100% thân xám, cánh dài)

          -F1 x F1:          thân xám, cánh dài      x      thân xám, cánh dài

                                                Bv                    x                   Bv

                                                bV                                         bV 

                       GF1:                Bv   ;   bV                            Bv  ;   bV


                       F2:                     Bv                  Bv               bV

                         T LKG:       1               :    2            :     1

                                                Bv                  bV               bV

  TLKH: 1thân xám,cánh ngắn: 2thân xám, cánh dài:1thân đen, cánh dài.
Câu 10
Một gen cấu trúc có 60 chu kỳ xoắn, và có G = 20% nhân đôi liên tiếp 5 đợt. Mỗi gen con phiên mã ba lần, mỗi phân tử mARN cho 5 ribôxôm trượt qua để tổng hợp prôtêin.

a) Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen ?

b) Khối lượng phân tử của gen là bao nhiêu ?

c) Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cần cung cấp cho gen tái bản ?

d) Số lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp để các gen con tổng hợp mARN là bao nhiêu ?

        Mỗi chu kỳ xoắn của gen có 10 cặp nucleotit    

       Vậy   a)  Số lượng nucleotit của gen bằng:

                             60 x 20 = 1200 ( Nu )       

                 b) Mỗi nucleotit nặng trung bình 300 đvC. Suy ra khối lượng phân tử của gen là:

                              1200 x 300 đvC = 36.104 đvC    

                 c) – Dựa vào NTBS và theo giả thiết, ta có % và số lượng mỗi loại nucleotit của gen:

                                                                         1200

         G = X = 20%
         A = T =                x  30 = 360 ( Nu )

                                  => Suy ra:                  100

         T = A = 30%                                         1200     

                                                       G = X =               x 20 = 240 ( Nu )

                                                                        100

             - Số lượng nucleotit của mỗi loại môi trường cung cấp cho gen

tái bản 5 đợt liên tiếp:                                                                                                                                                                                                                     

                     A = T = (25 – 1 ). 360 = 31 x 360 = 11160  ( Nu )                               

                     G = X = (25 – 1). 240 = 31 x 240 = 7440 ( Nu )        

               d) – Số lượng phân tử mARN các gen con tổng hợp được:

                                   32 x 3 = 96 mARN         

     - Số lượng ribonucleotit cần cung cấp để tổng hợp 1 phân tử mARN là:

                                                  1200

                                                           = 600 ribonucleotit        

                                                     2

              - Tổng số ribonucleotit cần cung cấp để tổng hợp nên 96 mARN là:

600 ( Rib) x 96 = 57600 ribonucleotit   

Câu 11
 1. Một phân tử AND có tỉ lệ phần trăm nucleotit loại T = 20% tổng số nucleotit của ADN.

  a) Tính tỉ lệ phần trăm mỗi loại nucleotit còn lại.

b) Nếu số lượng nucleotit loại X = 300000 thì hãy tính số lượng mỗi loại nucleotit còn lại.

  c) Tính số liên kết hiđrô của phân tử ADN.

 d) Tính chiều dài của phân tử ADN. 

  2. Ở lúa nước, bộ NST 2n = 24. Xét một tế bào của loài trải qua nguyên phân liên tiếp 9 đợt.   Hãy tính:

  a) Số tế bào con được sinh ra .

  b) Số NST đơn chứa trong các tế bào con.

  c) Môi trường cần phải cung cấp bao nhiêu NST đơn cho quá trình trên.

  d) Có bao nhiêu thoi phân bào bị hủy qua cả quá trình trên.

a. Tỉ lệ phần trăm mỗi loại nucleotit còn lại.

Theo NTBS ta có: % A = % T = 20%

Mặt khác % T+ %X = 50% -> % G = % X = 50% - 20% = 30%.

b. Ta có X = 30% = 300000. Tổng số nucleotit của ADN là: N= 300000 x 100/ 30 = 1000000.

- Vậy số nucleotit mỗi loại của ADN là :

A = T = 20% x 1000000 = 2000000 

G = X = 3000000.

c. Số liên kết H = 2A + 3G = 2. 2000000 + 3. 3000000 = 

13000000.

d. Số N của gen = 2A + 2G = 2. 2000000 + 2. 3000000

= 10000000.

Chiều dài của gen = 10000000./2 x 3,4 = 5.106 .3,4

6.2 

a. Số tế bào con được sinh ra . 29  = 512 tế bào.

b. Số NST đơn chứa trong các tế bào con.512 x 4 = 12288.

c. Số  NST đơn cho quá trình trên. (29 – 1) x 24 = 12264.

d. Số thoi phân bào bị hủy qua quá trình trên. (29 – 1) = 511.

Câu 12

 Khi cho lai 2 cây cà chua bố mẹ (P) với nhau, được F1 có kiểu gen đồng nhất. Cho F1 giao phấn với 3 cây cà chua khác, kết quả thu được

- Với cây thứ nhất: 125 quả đỏ, tròn; 125 quả đỏ, dẹt; 125 quả vàng, tròn; 125 quả vàng, dẹt.

- Với cây thứ hai: 300 quả đỏ, tròn; 301 quả đỏ, dẹt; 100 quả vàng, tròn; 101 quả vàng, dẹt.

- Với cây thứ ba: 210 quả đỏ, tròn; 211 quả vàng, tròn; 70 quả đỏ, dẹt; 71 quả vàng, dẹt.

Biết rằng 1 gen quy định 1 tính trạng, các cặp gen phân li độc lập và chỉ xét tối đa 2 cặp gen.
a. Em hãy trình bày cách xác định tính trạng trội, lặn, kiểu gen, kiểu hình của P, F1, cây thứ nhất, cây thứ hai, cây thứ ba. 

b. Viết sơ đồ lai  giữa cây thứ nhất với cây thứ hai.

a.Ở phép lai với cây thứ hai

Đỏ:vàng = 3:1 → Đỏ là tính trạng trội (A), vàng là tính trạng lặn (a) 

Ở phép lai với cây thứ ba → F1 x cây 1: Aa x Aa → F1 có Aa

Tròn:dẹt = 3:1 → tròn là tính trạng trội (B), dẹt là tính trạng lặn (b)

→ F1 x cây 2: Bb x Bb → F1 có Bb 

→ F1 có kiểu gen AaBb(đỏ, tròn)                            

→ P: AABB(đỏ, tròn) x aabb(vàng, dẹt); 

      hoặc AAbb(đỏ, dẹt)  x aaBB(vàng, tròn)

F1 có kiểu gen AaBb(đỏ, tròn)  GP cho 4 giao tử →  cây thứ nhất cho 1 giao tử ab → aabb (vàng dẹt).                                                                                                      

Tương tự:

→ cây thứ hai: Aabb (đỏ, dẹt)                                                                                                      

→ cây thứ ba: aaBb (vàng, tròn)  

b.Sơ đồ lai:   aabb x Aabb 

G                 ab       Ab, ab                      

F        Aabb (đỏ, dẹt) : aabb (vàng, dẹt
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